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TỔNG CỘNG (1+2+…+10+11)

11
 Hoạt động của các cơ quan 

QLNN, Đảng, đoàn thể 
13.240 12.375 20.041 37 55 5.838 3.803 2.035 14.203

11.1 Sở Tư pháp 13.240 12.375 20.041 37 55 5.838 3.803 2.035 14.203

- Kinh phí thường xuyên (tự 

chủ)
5.412 5.416 5.838 37 55 5.838 3.803 2.035

- Kinh phí không thường 

xuyên ( không tự chủ)
7.828 6.959 14.203 14.203

Kinh phí Hợp đồng Nghị 

định 161
368 330 368 368

Kinh phí tuyên truyền, phổ 

biến giáo dục pháp luật của 

Sở Tư pháp và các Sở, ngành

4.640 4.640 8.800 8.800

Kinh phí xây dựng văn bản 

QPPL của Sở Tư pháp và 

các sở, ngành

900 686 800 800

Chương:414

Tên đơn vị: Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai

Đơn vị Nội dung
 Ước thực 

hiện 2020 

PHỤ LỤC 03

DỰ TOÁN CHI TIẾT CHI NĂM 2021

Đvt: đồng

STT
Chỉ tiêu

 Ghi chú (Đề 

nghị ghi rõ 

các nhiệm 

vụ, chương 

trình, chủ 

trương  

được cấp có 

thẩm quyền 

phê duyệt…) 

Nguồn Cải cách 

tiền lương tại 

đơn vi đến 

31/8/2020

 Bao gồm 

 Chi các 

nhiệm vụ 

không 

thường 

xuyên 

 Dự tóan 2021 

Định mức

 Chi con 

người 

 Chi 

hoạt 

động 

theo 

định mức 

 Cộng chi 

thường 

xuyên 
Định 

mức

Số Biên chế - 

giường bệnh 

- sinh viên

Ghi 

chú

 Dự toán 

2020 

Trong đó:



Kinh phí thẩm định, góp ý, 

rà soát văn bản, cập nhật cơ 

sở dữ liệu quốc gia về văn 

bản QPPL và tổ chức các hội 

nghị về công tác văn bản, hỗ 

trợ pháp lý doanh nghiệp

200 143 200 200

Kinh phí phục vụ công tác 

xử lý VPHC & theo dõi thi 

hành Pháp luật, tập huấn 

công tác bồi thường nhà 

nước, công tác pháp chế

450 253 240 240

Kinh phí hoạt động thanh 

tra, may trang phục thanh tra
30 75 75

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ 

thu lệ phí (nhập, thôi, trở lại 

quốc tịch; lệ phí nuôi con 

nuôi….)

15 20 20

Kinh phí mua sắm giấy tờ, 

sổ hộ tịch, bản sao giấy khai 

sinh cấp phát cho các huyện, 

thành phố trên địa bàn tỉnh 

1.170 862 2.500 2.500

Kinh phí sắp xếp, chỉnh lý 

tài liệu kho lưu trữ
1.200 1.200

13  Sự nghiệp khác 5.109 5.109 5.850 42 35 4.635 2.815 1.120 1.215

Trung tâm Trợ giúp 

pháp lý nhà nước
4.474 4.474 5.150 32 35 3.935 2.815 1.120 1.215
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